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 Năm 1800: Frederick William Herschel (1738-1822) phát hiện ra

bức xạ nhiệt cận hồng ngoại (Near InfraRed - NIR). Đã chứng minh 

ánh sáng vô hình (kế cận ánh sáng đỏ nhìn thấy) cũng khúc xạ và

phản xạ như ánh sáng đỏ. 

Lịch sử Phát triển Công nghệ NIRS 

 Năm 1955-1960: Karl H. Norris (1921 –

2019) cha đẻ của NIRS, ứng dụng trong

đánh giá chất lượng trứng gà (USDA). Sau

đó, ứng dụng trong lĩnh vực quang sinh học

thực vật, phát hiện ra sắc tố Phytochrome, 

cần thiết cho quá trình quang hợp và sự

trao đổi chất của thực vật.
Tổng thống thứ 34 của Mỹ (1953-1961) 

- David Dwight Eisenhower 

Ho Chi Minh City, 12nd May 2022 
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Ứng dụng Công nghệ NIRS 

Ho Chi Minh City, 12nd May 2022 

 Năm 1990: NIRS đã trở thành một công cụ mạnh mẽ hơn cho nghiên cứu 

khoa học.

 Cho đến nay: Đã ứng dụng trong nhiều lĩnh vực

 Nông nghiệp/Thực phẩm (Nông sản, thực phẩm công nghiệp, thực

hành nông nghiệp chính xác, đất, phân bón, chăn nuôi…)

 Polimer (chế biến, đánh giá đặc tính và chất lượng polimer)

 Dầu khí và công nghiệp xăng dầu (chế biến, đánh giá tính chất và chất

lượng xăng dầu)

 Môi trường

 Dệt may

 Y học (chẩn đoán và điều trị lâm sàng)

 Dược phẩm và mỹ phẩm

 Chụp ảnh NIRS
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Nguyên lý NIRS 

Ho Chi Minh City, 12nd May 2022 

Tia Gamma Tia X Tia 
cực
tím

Cận
hồng
ngoại

Sóng Radio

Chiều tăng bước sóng

Chiều tăng năng lượng

Vùng cận hồng ngoại (NIR): 
750 – 2.500 nm

Ánh sáng nhìn thấy

Hồng ngoại
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Nguyên lý NIRS 

Ho Chi Minh City, 12nd May 2022 

Nguồn
ánh sáng

Mẫu
vật

Bộ
khuyết

tán

Khe hở
Đầu dò

Phổ NIR

Quang phổ cận hồng ngoại (NIRS) đo hấp thụ 
bức xạ điện từ có bước sóng 750 - 2500 nm. 

Ghi lại bức xạ điện từ được hấp thụ từ các 
liên kết phân tử trong mẫu ở bước sóng NIR,
tạo ra quang phổ duy nhất đến một mẫu như 
một "dấu vân tay". 

Phổ thu thập được bao gồm dữ liệu liên quan 
đến các đặc tính hóa học và vật lý của các 
phân tử trong mẫu và các thông tin quan 
trọng về thành phần mẫu vật.
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Công nghệ NIRS – Phân tích đất

Ho Chi Minh City, 12nd May 2022 

o Ưu điểm:

 Kỹ thuật phân tích rất nhanh; 

 Không phá hủy mẫu;

 Tối ưu hóa thời gian chuẩn bị mẫu;

Mẫu
đất

Phơi khô, rây

Phơi khô, rây

Phơi khô, rây

Phơi khô, rây

NIRS

Phổ NIR

Trích xuất hệ
thống thông tin 

Hiệu chuẩn, đưa ra kết quả
phân tích
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 Không sử dụng dung môi hữu cơ hay hóa

chất để xử lý mẫu (hòa tan, chiết xuất…);

 Công nghệ xanh và giá phân tích cạnh tranh.
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Xây dựng thư viện phổ

Biến thiên lớn mẫu đất
trong khu vực mục tiêu

Xây dựng thư viện 
quang phổ phản xạ đất

Không gian rộng lớn
dữ liệu quang phổ mẫu

Thu thập dữ liệu đặc tính của
đất theo loại đất/vị trí đã chọn

Hiệu chỉnh các đặc tính
của đất thành quang phổ

Độ chính xác có được
chấp nhận hay không?

Không

Xác định đặc tính
đất từ quang phổ

Chấp nhậnKhông

Ngoại lệ

Sử dụng thư viện phổ

Các mẫu đất mới từ
khu vực mục tiêu

Đo quang phổ phản
xạ của mẫu đất

Có ngoại lệ so với thư
viện phổ không?

So sánh

Công nghệ NIRS – Phân tích đất

 Tiền xử lý phổ và hiệu chuẩn
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Công nghệ NIRS – Phân tích đất

Ho Chi Minh City, 12nd May 2022 

Do hệ số phản xạ vào các đặc tính
tán xạ của mẫu, nên có sự chồng

chéo/giao thoa các đỉnh phổ NIRS 

Các phương pháp phân tích hồi quy 
khác nhau được sử dụng để hiệu

chuẩn phổ NIRS trong phân tích đất

Hồi quy đa biến (MRA), 

Hồi quy tuyến tính đa biến từng bước
(SMLR), 

Hồi quy đa biến tự thích nghi (MARS), 

Hồi quy các thành phần chính yếu (PCR)

Hồi quy bình phương nhỏ nhất từng bước
(PLSR)

Mô hình hiệu chuẩn chung:

Dữ liệu Dự đoán = f(dữ liệu phổ)
= Dữ liệu tham

chiếu + Sai số

Độ chính xác của NIRS là
giảm thiểu sai số so với

tham chiếu.

Đánh giá độ chính xác của NIRS 
(phân tích thống kê tính xác thực)

Hệ số xác định (r2), hệ số hồi
quy (độ dốc, b), độ lệch (d) 

và sai số chuẩn (SE): bao
gồm SE của hiệu chuẩn
(SEC), SE xác thực chéo

(SECV) và SE dự đoán (SEP).

Độ chính
xác của
các đặc
tính đất

khác nhau

 Phương pháp 
hiệu chuẩn và 
hồi quy
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Công nghệ NIRS – Phân tích đất

Ho Chi Minh City, 12nd May 2022 

Phân tích lượng lớn mẫu 
toàn cầu bằng phương pháp 
thông thường (tham chiếu) 

và bằng NIRS

Thiết lập mô hình hiệu
chuẩn hiện tại dựa

trên > 1.000 - 100.000 
mẫu tham chiếu.

Mô hình toán tập 
trung 

Tại Eurofins AgroScience ở Wageningen:

Hiệu chuẩn nội 
bộ & toàn cầu. 

Phổ NIR 
của mẫu

phân tích

Kết quả
phân tích
của mẫu

Mô
hình
hiệu

chuẩn

Cho đến nay, phân tích = NIRS > 1,5 triệu mẫu đất và đã thiết lập bộ hiệu chuẩn chứa 
dữ liệu (mẫu được phân tích bằng NIRS và tham chiếu) > 8.000 cho mỗi đặc tính đất 

với giá trị r2 từ 0,79 - 1,00. 
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Công nghệ NIRS – Phân tích đất

Ho Chi Minh City, 12nd May 2022 

A: Bộ Hiệu chuẩn
chứa đủ các phổ
tương tự, vì vậy có
thể tính toán được.

B: Bộ Hiệu chuẩn không đủ
phổ tương tự, kết quả phân
tích NIRS và tham chiếu
đưa vào bộ cơ sở dữ liệu.

C: Nằm ngoài bộ Hiệu
chuẩn, kết quả phân tích
NIRS và tham chiếu mở
rộng bộ cơ sở dữ liệu.

Agroscience

Wageningen

Hà Lan

AgroScience

SKHĐ

Việt Nam

Phân tích đất

chi tiết cho

khách hàng
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Đánh giá độ phì nhiêu đất

Ho Chi Minh City, 12nd May 2022 

Khả năng giữ

dinh dưỡng

và giữ nước

Cung cấp

dinh dưỡng

và nước cho

cây trồng

ĐỘ PHÌ 

NHIÊU CỦA 

ĐẤT

Độ phì nhiêu đất

Hóa học
N, P, K, Ca, Mg, S

Cu, Zn, B, Fe, Mn…
pH, CEC

...

Lý học
Sa cấu, cấu trúc,

Chất hữu cơ, 
Nước

…

Sinh học
Sinh khối VSV 

(nấm, vi khuẩn…)
Khả năng hoạt động

…
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Dinh dưỡng trong đất – Quản lý cây trồng

Ho Chi Minh City, 12nd May 2022 

Dự trữ và Hữu dụng

DINH DƯỠNG TỔNG LƯỢNG ĐẤT 
DỰ TRỮ

DỰ TRỮ TRONG 
ĐẤT (HẤP PHỤ)

DINH DƯỠNG HỮU 
DỤNG CHO CÂY

DINH DƯỠNG HỮU 
DỤNG TRỰC TIẾP

DINH DƯỠNG 
TRONG CÂY TRỒNG

K-dự trữ

(K trao đổi)

K-hữu dụng

(K dễ tiêu)

K-rất hữu dụng

(K rất dễ tiêu)

K-cây hút

(phân tích cây)

Trong bếp Trên bàn
Trong

đĩa/chén Trong ‘Bụng”

Tổng K-dự trữ

(K tổng số)

Siêu thị
(trong kho)

Ví dụ dinh dưỡng K trong đất

Mô phỏng lượng thức ăn

TẠI SAO? KHI NÀO? PHÂN TÍCH VÀ KHUYẾN CÁO NĂNG SUẤT/CHẤT LƯỢNG

Bón bổ sung 
(bù đắp dinh
dưỡng mất đi)

Bón lót (thiết
lập ban đầu)

Điều chỉnh
bón phân thúc
(sinh trưởng
và phát triển
của cây trồng)

Sau khi thu
hoạch

Trước khi bắt
đầu mùa vụ

Trong suốt
mùa vụ

Đất

Cây trồng

Kiểm tra đất

Kiểm tra cây trồng

Quản lý Phân bón

Giám sát Đất và Quản lý Cây trồng
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Trong ~ 20 giây, phân tích > 20 đặc tính đất

Tổng dinh

dưỡng dự

trữ

Dinh 

dưỡng

trao đổi

Phân tích bằng NIRS:

Dinh dưỡng trong đất – Quản lý cây trồng

Hoá học Lý học Sinh học

pH Thành phần sa cấu Sinh khối VSV

N-tổng dự trữ Cấu trúc VSV hoạt động

S-tổng dự trữ Carbon tổng số Vi khuẩn

P-tổng dự trữ Carbon hữu cơ Nấm

P-tổng dự trữ Chất hữu cơ Chất lượng và cân

K-tổng dự trữ Nước hữu hiệu bằng chất hữu cơ

Ca-tổng dự trữ Độ ẩm

Ca-dự trữ

Mg-dự trữ

Na-tổng dự trữ

Và các chỉ tiêu: CEC, ECEC, tỷ lệ C/N, C/S, độ no bazơ… 
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Dinh dưỡng hữu hiệu trong đất

Ho Chi Minh City, 12nd May 2022 

Phân tích bằng 0,01 M CaCl2

o N hữu cơ dễ tiêu
o NO3

o NH4

o S
o P
o K
o Mg
o Na
o Vi lượng (Cu, Zn, Fe, Mn, B, Mo,…)

Dinh dưỡng
hữu dụng

Dinh dưỡng
dễ hấp thu

Tổng dự trữ
trong đất

Hữu dụng cho
cây trồng

Cây trồng
hấp thu

Khả năng đệm

Cung cấp trực
tiếp cho cây

Một phần hữu
dụng cho cây
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Kết quả phân tích và đánh giá

Ho Chi Minh City, 12nd May 2022 
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Kết quả phân tích và đánh giá

Nguy cơ xói
mòn
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Kết quả phân tích và đánh giá

Ho Chi Minh City, 12nd May 2022 

Khoáng hóa

Tàn dư thực vật
Thiếu, cần bổ sung

Cân bằng và chất lượng chất hữu cơ
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Kết quả phân tích và đánh giá
Thành phần cơ giới và cấu trúc đất
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3.3

Tầng đất 0 – 20 cm

- pF

28 4737

Mất đi theo

trọng lực

Cây không

sử dụng

Cây trồng sử
dụng dễ dàng

Cây trồng khó sử dụng

Kết quả phân tích và đánh giá
Khả năng giữ nước (hữu hiệu) của đất
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Khuyến cáo phân bón

Ho Chi Minh City, 12nd May 2022 
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Khuyến cáo phân bón cho

từng loại cây trồng cụ thể

trong cùng hệ thống canh

tác trên các loại đất và vùng

sinh thái khác nhau…

https://www.youtube.com/watch?v=vyAF-rLtwOU
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 Công nghệ NIRS trong phân tích đất cho kết quả nhanh, đáng
tin cậy, giá thành cạnh tranh và cung cấp bức tranh tổng thể
về độ phì đất.

 Tối ưu hóa: 

Năng suất, sản lượng cây trồng

 Chất lượng nông sản

 Sử dụng nước tưới

 Sử dụng phân bón phù hợp và hiệu quả

 Phục hồi và cải thiện độ phì nhiêu đất

 Góp phần giảm thiểu nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

Kết luận
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Tình hình thực tế…

Sức khỏe đất và thực tiễn hành động
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 Đã đến lúc chúng ta cần nghiêm túc cùng chung tay hành

động để phục hồi độ phì nhiêu đất, tài nguyên đất sản

xuất nông nghiệp.

 Với công nghệ NIRS và sở hữu cơ sở dữ liệu rất lớn về đất

và cây trồng, chúng tôi tin rằng sẽ mang lại cơ hội cải

thiện độ phì đất và tối ưu hóa năng suất, chất lượng nông

sản của Việt Nam trong tương lai gần. 

Định hướng và hành động…
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XIN CHÂN THÀNH 

CÁM ƠN!


